	PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG TẢO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đông Tảo, ngày 23 tháng 05 năm 2021


DANH SÁCH PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19

	Ca
	Thời gian
	Họ và tên
	Chức vụ
	Điện thoại
	Ghi chú

	Ca 1
	Từ 07h30 - 16h30 thứ 2 ngày 24/05/2021 
	Trưởng ca: Lê Thị Hải Đào
	Hiệu phó
	0974344832
	

	
	
	Lưu Thị Ngọc                   
	Giáo viên
	0984056401
	

	
	
	Nguyễn Thị Giang
	Giáo viên
	0326024934
	

	
	
	Nguyễn Thu Hà
	Giáo viên
	0359084159
	

	
	
	Nguyễn Thị Vân
	Giáo viên
	0972191609
	

	
	
	
	
	
	

	Ca 2
	Từ 07h30 - 16h30 thứ 3 ngày 25/05/2021 
	Trưởng ca:  Nguyễn Thị Huyền
	Hiệu trưởng
	0392888108
	

	
	
	Lê Thị Huệ
	Giáo viên
	0352328695
	

	
	
	 Lê Thị Huyền
	Tổ phó
	0973415724
	

	
	
	Lưu Thị Thúy Chi
	Giáo viên
	0981247466
	

	
	
	Đỗ Thị Hường
	Giáo viên
	0977512220
	

	
	
	Lê Thị Lan Hương
	Giáo viên
	0366013662
	

	Ca 3
	Từ 07h30 - 16h30 thứ 4 ngày 26/05/2021 
	Trưởng ca:  Giang Thị Hương Giang
	Hiệu phó
	0984671852
	

	
	
	Giang Thị Lan Anh
	Giáo viên
	0966196467
	

	
	
	Chu Thị Thùy Dương
	Giáo viên
	0363786228
	

	
	
	Giang Thị Vân Anh
	Giáo viên
	0979139181
	

	
	
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Giáo viên
	0397860327
	

	
	
	
	
	
	

	Ca 4
	Từ 07h30 - 16h30 thứ 5 ngày 27/05/2021 
	Trưởng ca: Lê Thị Hải Đào
	Hiệu phó
	0974344832
	

	
	
	Dương Thị Huyên
	Giáo viên
	0372236140
	

	
	
	Nguyễn Thị Đào
	Giáo viên
	0963123253
	

	
	
	Lê Thị Hải Yến
	Giáo viên
	0979649181
	

	
	
	Chu Thị Hằng Nga
	Giáo viên
	0982640603
	

	
	
	
	
	
	

	Ca 5
	Từ 07h30 - 16h30 thứ 6 ngày 28/05/2021 
	Trưởng ca:  Nguyễn Thị Huyền
	Hiệu trưởng
	0392888108
	

	
	
	Đoàn Thị Thanh Thuần
	Giáo viên
	0973989388
	

	
	
	Lê Thị Hoàn
	Giáo viên
	0377377430
	

	
	
	Vũ Thị Hải Yến
	Giáo viên
	0975911826
	

	
	
	Nguyễn Vân Anh
	Giáo viên
	0348962740
	

	Ca 6
	Từ 07h30 - 16h30 thứ 7 ngày 29/05/2021
	Trưởng ca:  Giang Thị Hương Giang
	Hiệu phó
	0984671852
	

	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Giáo viên
	0989558326
	

	
	
	Ngô Thị Luyến
	Giáo viên
	0977364469
	

	
	
	Lưu Thị Chuyên
	Giáo viên
	0972302771
	

	
	
	Nguyễn Thị Quý
	Giáo viên
	0349701764
	

	Ca 7
	Từ 07h30 - 16h30 Chủ nhật ngày 30/05/2021 
	
	
	
	

	
	
	Giang Thị Hảo
	Tổ trưởng
	0985346130
	

	
	
	Lưu Thị Trang
	Tổ phó
	0383395343
	

	
	
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên
	0979139556
	

	
	
	Vũ Thị Phiếu
	Giáo viên
	0978060704
	

	
	
	
	
	
	


	
	TM. NHÀ TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)


